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Tắc nghẽn giao thông ở Hà nội



CÔNG THỨC PHÂN TỬ - CÔNG THỨC CẤU TẠO

Chiếc xe bus điện Hà Nội thải đầy khói đen 



CÔNG THỨC PHÂN TỬ - CÔNG THỨC CẤU TẠO

Sử dụng nhiên liệu nào 
mà khí thải ra không gây 

ô nhiễm môi trường?



www.themegallery.com

Hidro



hidro

Tính chất vật lý Tính chất hóa học

Điều chế

Ứng dụng
Phản ứng thế



HYĐRO

KHHH : H
NTK: 1

CTPT :
PTK :

H2 

2 



Hydro laø chaát khí khoâng maøu, 
khoâng muøi, khoâng vò. 

Tínhchatvatly

Caùc nhoùm haõy tính tyû khoái cuûa Hydro so vôùi khoâng khí? Töø ñoù haõy 
thaûo luaän vaø cho bieát hydro naëng hôn hay nheï hôn khoâng khí bao nhieâu 
laàn? 

Moät lít nöôùc ôû 150C hoøa tan ñöôïc 
20ml khí H2 

I. TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ:

Caùc nhoùm haõy quan saùt oáng nghieäm 
sau vaø thaûo luaän cho bieát veà traïng thaùi, 
maøu saéc cuûa Hyñro?

- laø chaát khí khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò. 
- laø khí nheï nhaát trong caùc chaát khí.

Vaäy, khí hydro nheï hôn khoâng khí 2/29 
laàn

Caùc nhoùm haõy thaûo luaän vaø cho 
bieát tính tan trong nöôùc cuûa hydro 
nhö theá naøo? 

- Hydro tan raát ít trong nöôùc. 



CHỦ ĐỀ: HIĐRO
CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

KHHH: H – NTK = 1
CTHH: H2 – PTK = 2

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong 
nước.

- Nhẹ hơn KK và nhẹ nhất trong các chất khí: H2 KK
d = 2

29



CHỦ ĐỀ: HIĐRO
CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước.
- Nhẹ hơn KK và nhẹ nhất trong các chất khí: 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Tác dụng với oxi.

     H2    +    O2                        H2Oto

Theo pt: 2 mol       1 mol 
22

      Cứ:   2VH2 kết hợp với 1VO2    →  hỗn hợp nổ 

- Khí hiđro cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh nhạt.



I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Tác dụng với oxi.

H2    +    O2                        H2Oto

Theo pt: 2 mol       1 mol 
22

      Cứ:   2VH2 kết hợp với 1VO2    →  hỗn hợp nổ 

- Khí hiđro cháy trong oxi với ngọn lửa màu xanh nhạt.

2. Tác dụng với đồng (II) oxit

CHỦ ĐỀ: HIĐRO
CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

CuO

HS coi clip thí nghiệm



Câu hỏi Trả lời
Câu 1: Trạng thái, màu sắc của CuO trước 
khi làm thí nghiệm?

Câu 2: Khi cho dòng khí H2 đi qua CuO ở 
nhiệt độ thường có hiện tượng gì?

Câu 3: Khi cho dòng khí H2 đi qua CuO 
nung nóng có hiện tượng gì?

CuO là chất rắn, màu đen

Không thấy có phản ứng hóa học xảy ra

Bột CuO màu đen chuyển dần thành Cu kim 
loại màu đỏ gạch và xuất hiện những giọt 
nước ở đầu ra của ống dẫn khí.

Thảo luận :  



DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG GIỮA 
HIĐRO VÀ ĐỒNG OXIT

H H
Cu

OH H Cu O+ +
 to

→Khí hiđro chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. Do 
đó người ta nói rằng hiđro có tính khử (khử oxi).

H2 CuO + +H2O Cu 
to

- PTHH:

Đen đỏ

H

H
O Cu



2. Taùc duïng vôùi ñoàng oxit:
-Saûn phaåm taïo thaønh bao goàm Cu vaø H2O.

H2 CuO Cu   +  H2Ot0

n Hydro khoâng chæ keát hôïp vôùi Oxi ñôn chaát, maø coøn coù 
theå keát hôïp vôùi nguyeân toá oxi trong moät soá oxit kim loaïi 

 Khí hydro coù tính khöû 

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
CHỦ ĐỀ: HIĐRO



Vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa caùc phaûn öùng hydro khöû 
caùc oxit sau: 

a. Saét (III) oxit

b. Thuûy ngaân (II) oxit

c. Chì (II) oxit

H2 Fe2O3
t0

H2  HgO

H2  PbO

t0

t0

 Fe   +      H2O  

Hg   +    H2O

Pb   +    H2O

3 32

H2 + Oxit kim loại (OB)  Kim loại + H2O 



Bài tập 1: Chọn từ thích hợp trong khung để điền 

vào chổ trống sau:

Trong các chất khí, hiđro là khí ……….. Khí hiđro 

có ……........

VẬN DỤNG

nhẹ nhất

tính khử

chiếm oxi

tính oxi hóa

nhường oxi

tính khử



VẬN DỤNG

Bài tập 2: Đốt cháy 2,8 lít khí hiđro (đktc) trong không khí. Tính khối lượng nước tạo 
thành sau phản ứng.

PTHH:     2H2   +    O2  →   2H2Oto

Giải:      n H2 = 2,8
22,4 = 0,125 (mol)

=        m  H2O 0,125  . 18 = 2,25 (g)

 0,125 (mol)Theo phương trình: =H2O =n      n H2

2                1            2
0.125                       0.125



VẬN DỤNG
Bài tập 4/109-SGK: Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. 
a)Tính khối lượng kim loại đồng thu được 
b)Tính thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc.

Giải:

H2   +   CuO    →    Cu    +   H2Ot0

a) Theo pt:  nCu = nCuO = 0,6 mol

b) Theo pt:  n     = nCuO = 0,6 molH2

V     =  0,6 . 22,4 = 13,44 (l)H2

1   1                1              1      
0,4   0,6     →    0,6    →  0,6
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III. ỨNG DỤNG: SGK



Làm thế nào để phân biệt 
khí oxi và khí Hidro?



Em hãy dự đoán cách thu khí Hidro? Giải thích?

Thu  Hidro bằng cách đẩy 
nước

Thu Hidro bằng cách đẩy 
không khí



?. Khi thu khí hiđro vào bình bằng phương pháp đẩy 
không khí thì phải để:

B. Ngửa bình. C.   Úp bình.A. Nghiêng bình.



   Cho kẽm Zn vào ống nghiệm và rót 2 - 3 ml dung dịch axit clohidric HCl 
vào đó. Nhận xét hiện tượng.
   Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua. Sau khi thử 
độ tinh khiết, khẳng định dòng khí hidro không có lẫn oxi, đưa que đóm còn 
tàn đỏ vào ống dẫn khí. Nhận xét.
   Sau đó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí. Nhận xét.
   Nhỏ một giọt dung dịch trong ống nghiệm lên mặt kính đồng hồ và đem 
cô cạn. Nêu hiện tượng

video

1.Thí nghiệm

CHỦ ĐỀ: HIĐRO

IV. ĐIỀU CHẾ:



Cách tiến hành Hiện tượng

Cho kẽm dụng với dung dịch axit 
clohidric

Khử độ tinh khiết 

Đưa que đóm còn tàn đỏ 
vào đầu ống dẫn khí

Đốt đầu ống dẫn khí

Cô cạn một giọt dung 
dịch 

Có xuất hiện bọt khí

  Khí thoát ra không làm
cho que đóm bùng cháy

 Có ngọn lửa màu xanh 
nhạt

 Chất rắn màu trắng 

Có tiếng nổ nhỏ



CÁCH TIẾN HÀNH HIỆN TƯỢNG

1. Cho kẽm viên vào dung dịch HCl.

2. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống 
dẫn khí.

3. Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống 
dẫn khí.

4. Cô cạn một giọt dung dịch sau phản 
ứng.

Bọt khí xuất hiện trên bề mặt viên kẽm 
rồi thoát lên, kẽm tan dần.

Khí thoát ra không làm than hồng bùng 
cháy.
Khí thoát ra sẽ cháy được trong không 
khí với ngọn lửa màu xanh nhạt, đó là 
khí hiđro (H2)

Thu được chất rắn màu trắng, đó là kẽm 
clorua (ZnCl2)

Sau khi quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm 3 phút và hoàn thành 
bảng sau:



CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

III. ỨNG DỤNG: SGK
III. ĐIỀU CHẾ:
1) Trong phòng thí nghiệm:

Đọc SGK và cho 
biết hóa chất 

dùng để điều chế 
H2 trong PTN 

- Hóa chất:  + dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng
                       + Kim loại: Mg, Al, Zn, Fe,....

Zn     +   2HCl   →   ZnCl2     +  H2                    

- Phản ứng trên gọi là phản ứng thế:     A    +     B    →   C   +  D
                                                            (đơn chất)   (hợp chất)



O2

O2

KMnO4KMnO4

Phương pháp đẩy nướcPhương pháp đẩy không khí

Có mấy cách thu khí O2?



Thu khí H2 bằng cách đẩy nước

Thu khí H2  bằng cách đẩy không khí

Thu khí O2 bằng cách đẩy nước

Thu khí O2 bằng cách đẩy không khí

Em có thể dự đoán thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng mấy cách?

O2

KMnO4

KMnO4



Cách thu
Khí  Oxi

Cách thu
Khí Hidro

Giống nhau

Khác nhau

Đều thu bằng hai phương pháp là 
đẩy nước và đẩy không khí.

Phương pháp
 đẩy không khí

Ngửa bình thu Úp ngược bình thu
Do O2 nặng hơn 
không khí

Do H2 nhẹ hơn 
không khí



Thu khí H2  bằng cách đẩy không khíThu khí O2 bằng cách đẩy không khí

O2

KMnO4



Zn    +   2HCl    →   ZnCl2    +   H2

Thu khí hidro bằng cách 
đẩy nước

Thu khí hidro bằng cách đẩy 
không khí



1. Vì sao có thể thu khí hiđro bằng cách đẩy nước?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

2. Thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí nên đặt bình thu (ống 
nghiệm) như thế nào? Vì sao?
…………………………………………………………..
…………………………………………………..

Vì khí hiđro tan rất ít trong nước

Thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí, ta phải đặt ngược bình (úp 
ống nghiệm) vì khí hiđro nhẹ hơn không khí.



III. ỨNG DỤNG: SGK
III. ĐIỀU CHẾ:
1) Trong phòng thí nghiệm:
- Hóa chất:  + dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng
                       + Kim loại: Mg, Al, Zn, Fe,....

Zn     +   2HCl   →   ZnCl2     +  H2                    
Fe     +   H2SO4   →  FeSO4   +  H2

- Thu khí: 2 cách 
    + Đẩy nước: Vì H2 ít tan trong nước.
    + Đẩy không khí – úp bình: Vì H2 nhẹ hơn không khí.

- Phản ứng trên gọi là phản ứng thế:     A    +     B    →   C   +  D
                                                            (đơn chất)   (hợp chất)

2) Trong công nghiệp:
2H2O             2H2  +   O2  đp



Bài tập 1: Hoàn thành các PTHH sau:
a.      Al    +     HCl   → 

b.     Fe + H2SO4  → 

AlCl3  +      H2↑2 6

          FeSO4 +    H2↑

* Lưu ý: Fe chỉ thể hiện hóa trị (II) khi tác dụng với axit HCl, H2SO4 
loãng.

2 3



Điều chế hiđro bằng bình kíp



CHƯƠNG 5: HIĐRO - NƯỚC

III. ỨNG DỤNG: SGK
III. ĐIỀU CHẾ:

1) Trong phòng thí nghiệm:
- Hóa chất:  + dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng
                       + Kim loại: Mg, Al, Zn, Fe,....

Zn     +   2HCl   →   ZnCl2     +  H2                    
Fe     +   H2SO4   →  FeSO4   +  H2

- Thu khí: 2 cách 
    + Đẩy nước: Vì H2 ít tan trong nước.
    + Đẩy không khí – úp bình: Vì H2 nhẹ hơn không khí.

- Phản ứng trên gọi là phản ứng thế:     A    +     B    →   C   +  D
                                                            (đơn chất)   (hợp chất)

2) Trong công nghiệp:
2H2O                    2H2  +   O2  đp

CHỦ ĐỀ: HIĐRO



Hoàn thành PTHH sau và cho biết phương trình nào dùng đề điều chế khí 
hiđro trong phòng thí nghiệm?

A

C D

B1,2,4 2,3,4

1,2,3 1,3,4

Bài tập:

1.   Fe   +     HCl    → FeCl2      +   H22

2.     Al   +   HCl    →
  
6     2AlCl3     + 3H22

3. Mg  +  H2SO4    → MgSO4   +  H2

4.    H2O                                      H2          +   O22  2



H

Fe
H Cl

ClH

Fe
H Cl

Cl
+

Quan sát PTHH: 
Fe  + 2HCl     →     FeCl2   +  H2 

+

Nguyên tử Fe của đơn chất Fe đã thay thế nguyên tử H trong hợp 
chất axit HCl.



- Nguyên tử Mg đã thay thế nguyên tử H của hợp chất  H2SO4. 

- Nguyên tử Al đã thay thế nguyên tử Cu của hợp chất CuCl2.

=> Các phản ứng trên đều là phản ứng thế.

Tương tự:
Mg  +  H2SO4  →   MgSO4 +  H2

2Al  +  3CuCl2     →   2AlCl3   + 3Cu



Phản ứng thế là 
gì?



  PTHH:       Fe  +  H2SO4    →   FeSO4   +  H2

Lưu ý: Sắt Fe luôn thể hiện hóa trị II khi tác dụng với dung dịch axit.



Bài tập 1: Hãy nối các loại phản ứng hóa học ở cột (1) với các PTHH ở cột 
(2) sao cho phù hợp.

Cột 1 Cột 2

1. Phản ứng hóa hợp.
2. Phản ứng phân hủy.
3. Phản ứng thế

a) Mg(OH)2                 MgO  +  H2O
b) Cu  +  2AgNO3  → Cu(NO3)2  +  2Ag  
c) Na2O + H2O  →  2NaOH
d) K2CO3  + CaCl2   → 2KCl   +  CaCO3

e) Zn + H2SO4      —>   ZnSO4 +   H2

ot

VẬN DỤNG



VẬN DỤNG
Bài tập 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản 
ứng hóa học nào đã học?

t0

(3)       Al    +     H2SO4      → 

(2)     KMnO4  

(1)     Fe   +    HCl  →

(5)     Al     +     CuCl2 →

FeCl2   +  H22

K2MnO4  +  MnO2  + O22

  Al2(SO4)3      +       H22 3 3

AlCl3  +          Cu2 3 32

P2O5(6)       P    +      O2    →t
0 254

-  Phản ứng hóa hợp: 
- Phản ứng phân hủy
- Phản ứng thế

(6)
(2)
(1), (3), (5)

Giải:



Bước
Lên

Đoàn
Tiếp

1
2

3
4

Hoàn thành PTHH và cho biết loại phản ứng của các phương trình sau:

    KMnO4 →2 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

   Al  +    H2SO4 →2 Al  + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

  Mg  +   O2 →2Mg  +   O2 → 2 MgO

  Zn +   CuCl2 →  Zn +   CuCl2 → ZnCl2 + Cu

to

to

Bài tập



SẮC MÀU MAY MẮN



Câu 1: Em hãy so sánh tính chất vật lý của khí hiđro  và oxi có gì 
giống và khác nhau?

Giống nhau: Đều là chất khí không màu, không 
mùi và ít tan trong nước

Khác nhau:  - Oxi nặng hơn không khí  - Hiđro 
nhẹ hơn không khí



a. Đặt đứng bình

b. Đặt ngược bình

H2

H2

c. Đặt nghiêng bình

H2

Câu 2:Thu khí hiđro vào bình bằng phương pháp đẩy không khí thì 
phải: 



Câu 3: Để đốt khí hiđro an toàn ta cần:

A. Đốt khi thấy bọt khí thoát ra trong bình điều 
chế.

B. Đốt khi thấy khói trắng thoát ra ở đầu vuốt 
nhọn.

C. Thử độ tinh khiết của hiđro trước khi đốt.

D. Để khí hiđro thoát ra một lúc rồi đốt.




